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(HỌC SINH ĐƯỢC SỬ DỤNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)






Mã đề 001
1. Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,464 lít hỗn hợp khí X (đktc). Cho hỗn hợp khí X này qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thu 23,9 gam kết tủa màu đen. Thể tích các khí trong hỗn hợp khí X là:


A. 0,224 lít và 2,24 lít.




B. 0,124 lít và 1,24 lít.



C. 0,224 lít và 3,24 lít.




D. 0,324 lít và 2,24 lít.
2. Cho phương trình hóa học: Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl. Vai trò của chất tham gia phản ứng là:

A. Brom là chất oxi hóa, clo là chất khử. 

B. Brom là chất bị oxi hóa, clo là chất bị khử.


C. Clo là chất bị oxi hóa, brom là chất bị khử.

D. Clo là chất oxi hóa, brom là chất bị khử.
3. Cho 427,5 gam dung dịch Ba(OH)2 20% vào 200 gam dung dịch H2SO4, lọc bỏ kết tủa. Để trung hòa nước lọc, người ta phải dùng 125 ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28). Nồng độ % của H2SO4 trong dung dịch đầu là:


A. 51%.


B. 49%.


C. 40%.


D. 53%.
4. Trong các cách sau đây, cách nào được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?


A. Điện phân dung dịch CuSO4.



B. Phân huỷ KClO3 có xúc tác MnO2.


C. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.


D. Điện phân nước.
5. Cho 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại R vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc). Phần không tan cho vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thì giải phóng ra 2,24 lít khí (đktc). Kim loại R là:


A. Mg.


B. Pb.



C. Cu.



D. Ag.

 6. Nguyên tử lưu huỳnh ở trạng thái kích thích có số liên kết cộng hóa trị tối đa là:


A. 2


B. 4



C. 6



D. 8.

7. Cho 5,1 gam hỗn hợp kim loại gồm Al và Cu vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 0,12 gam khí hiđro. Phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu là:


A. % mAl = 22% và % mCu = 78%.


B. % mAl = 21,18% và % mCu = 78%. 


C. % mAl = 21,18% và % mCu = 78,82%. 

D. % mAl = 50% và % mCu = 50%. 

8. Oxi và ozon là các dạng hình thù của nhau vì:


A. chúng được tạo ra từ cùng một nguyên tố hóa học oxi.


B. đều là đơn chất nhưng số lượng nguyên tử trong phân tử khác nhau.


C. đều có tính oxi hóa.




D. có cùng số proton và nơtron.

9. Để loại bỏ SO2 ra khỏi CO2, có thể dùng cách nào sau đây?


A. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch nước vôi trong.
B. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch Br2 dư.


C. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch Na2CO3 đủ.

D. Cho hỗn hợp qua dung dịch NaOH.
10. Hòa tan 10 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị II và III bằng dung dịch HCl, ta thu được dung dịch A và 0,672 lít khí bay ra (đktc). Khi cô cạn dung dịch A, khối lượng muối khan thu được là:


A. 10,33 gam.

B. 9,33 gam.


C. 11,33 gam.


D. 12,33 gam.

11. Đốt 8,96 lít khí H2S (đktc) rồi hòa tan sản phẩm khí sinh ra vào dung dịch NaOH 25% (d = 1,28) thu được 46,88 gam muối. Thể tích dung dịch NaOH là


A. 100 ml.


B. 80 ml.


C. 120 ml.


D. 90 ml.

12. Muốn pha loãng dung dịch axit H2SO4 đặc, cần làm như sau:


A. rót từ từ nước vào dung dịch axit đặc.


B. rót nước thật nhanh vào dung dịch axit đặc.


C. rót từ từ dung dịch axit đặc vào nước.


D. rót nhanh dung dịch axit vào nước.

13. Hòa tan 19,2 gam kim loại M trong H2SO4 đặc dư thu được khí SO2. Cho khí này hấp thụ hoàn toàn trong 1 lít dung dịch NaOH 0,6M, sau phản ứng đem cô cạn dung dịch thu được 37,8 gam chất rắn. M là kim loại nào sau đây:


A. Cu.


B. Mg.



C. Fe.



D. Ca.

14. Có 6 bình mất nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau: natri sunfat, axit sunfuric, axit clohiđric, natri clorua, bari nitrat, bari hiđroxit. Nếu chỉ dùng thêm một hóa chất làm thuốc thử thì có thể chọn chất nào sau đây để nhận biết các chất trên:


A. quỳ tím.





B. phenolphtalein.




C. dung dịch AgNO3.




D. dung dịch Na2CO3.
15. Có một loại quặng pirit chưa 96% FeS2. Nếu mỗi ngày nhà máy sản xuất 100 tấn H2SO4 98% thì lượng quặng pirit trên cần dùng là bao nhiêu? Biết hiệu suất điều chế H2SO4 là 90%.


A. 69,44 tấn.

B. 68,44 tấn.


C. 67,44 tấn.


D. 70,44 tấn.

16. Nhóm các kim loại nào sau đây đều bị thụ động hóa trong H2SO4 đậm đặc, nguội?


A. Cu, Fe, Al.

B. Al, Fe, Cr.


C. Al, Cu, Pt.


D. Fe, Ag, Au.

17. Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M hóa trị II trong dung dịch H2SO4 loãng thì thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Cũng cho lượng hỗn hợp trên hòa tan hoàn toàn vào H2SO4 đặc, nóng, dư thì thu được 5,6 lít khí SO2 (đktc). M là kim loại nào sau đây:


A. Ca.


B. Mg.



C. Cu.



D. Zn.

18. Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí (X) gồm ozon và oxi đối với hiđro bằng 18. Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu là:


A. 60% O3 và 40% O2.




B. 30% O3 và 70% O2.


C. 25% O3 và 75% O2.




D. 50% O3 và 50% O2.
19. Các nguyên tố nhóm VIIA có cấu hình electrron lớp ngoài cùng là:


A. ns2np3.


B.  ns2np5.


C.  ns2np4.


D.  ns2np6.

20. Cho hỗn hợp khí X gồm oxi và clo phản ứng vừa đủ với hỗn hợp gồm 7,2 gam magie và 16,2 gam nhôm thu được 64,6 gam hỗn hợp các muối clorua và oxit của hai kim loại. Phần trăm thể tích của các chất trong hỗn hợp X lần lượt là:


A. 40% và 60%.

B. 50% và 50%.

C. 60% và 40%.

D. 20% và 80%.
B. PHẦN TỰ LUẬN ( 5 điểm)
1. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau bị mất nhãn đựng riêng biệt: NaCl, KI, NaBr, Na2S và CaF2. (Chỉ được dùng một thuốc thử). (2 điểm)
2. Hoàn thành sơ đồ phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có): Quặng pirit sắt → Lưu huỳnh đioxit → Lưu huỳnh trioxit → Axit sunfuric → Hiđro sunfua. (1 điểm)
3. Hòa tan 23,4 gam hỗn hợp G gồm Al, Fe và Cu bằng một lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được 15,12 lit khí SO2 đo ở đktc. Mặt khác, cùng lượng hỗn hợp G trên tác dụng với H2SO4 loãng, dư. Sau phản ứng hoàn toàn thu được khí B. Dẫn từ từ toàn bộ lượng khí B vào ống chứa bột CuO dư nung nóng, thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm 7,2 gam so với ban đầu. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và xác định khối lượng mỗi kim loại trong G. (2 điểm)
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(Hãy khoanh tròn vào một phương án thích hợp cho mỗi câu)

(HỌC SINH ĐƯỢC SỬ DỤNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)






Mã đề 002
1. Đốt 8,96 lít khí H2S (đktc) rồi hòa tan sản phẩm khí sinh ra vào dung dịch NaOH 25% (d = 1,28) thu được 46,88 gam muối. Thể tích dung dịch NaOH là


A. 100 ml.


B. 80 ml.


C. 120 ml.


D. 90 ml.
2. Muốn pha loãng dung dịch axit H2SO4 đặc, cần làm như sau:


A. rót từ từ nước vào dung dịch axit đặc.


B. rót nước thật nhanh vào dung dịch axit đặc.


C. rót từ từ dung dịch axit đặc vào nước.


D. rót nhanh dung dịch axit vào nước.
3. Hòa tan 19,2 gam kim loại M trong H2SO4 đặc dư thu được khí SO2. Cho khí này hấp thụ hoàn toàn trong 1 lít dung dịch NaOH 0,6M, sau phản ứng đem cô cạn dung dịch thu được 37,8 gam chất rắn. M là kim loại nào sau đây:


A. Cu.


B. Mg.



C. Fe.



D. Ca.

4. Có 6 bình mất nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau: natri sunfat, axit sunfuric, axit clohiđric, natri clorua, bari nitrat, bari hiđroxit. Nếu chỉ dùng thêm một hóa chất làm thuốc thử thì có thể chọn chất nào sau đây để nhận biết các chất trên:


A. quỳ tím.





B. phenolphtalein.




C. dung dịch AgNO3.




D. dung dịch Na2CO3.
5. Có một loại quặng pirit chưa 96% FeS2. Nếu mỗi ngày nhà máy sản xuất 100 tấn H2SO4 98% thì lượng quặng pirit trên cần dùng là bao nhiêu? Biết hiệu suất điều chế H2SO4 là 90%.


A. 69,44 tấn.

B. 68,44 tấn.


C. 67,44 tấn.


D. 70,44 tấn.

6. Nhóm các kim loại nào sau đây đều bị thụ động hóa trong H2SO4 đậm đặc, nguội?


A. Cu, Fe, Al.

B. Al, Fe, Cr.


C. Al, Cu, Pt.


D. Fe, Ag, Au.

7. Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M hóa trị II trong dung dịch H2SO4 loãng thì thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Cũng cho lượng hỗn hợp trên hòa tan hoàn toàn vào H2SO4 đặc, nóng, dư thì thu được 5,6 lít khí SO2 (đktc). M là kim loại nào sau đây:


A. Ca.


B. Mg.



C. Cu.



D. Zn.

8. Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí (X) gồm ozon và oxi đối với hiđro bằng 18. Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu là:


A. 60% O3 và 40% O2.




B. 30% O3 và 70% O2.


C. 25% O3 và 75% O2.




D. 50% O3 và 50% O2.
9. Các nguyên tố nhóm VIIA có cấu hình electrron lớp ngoài cùng là:


A. ns2np3.


B.  ns2np5.


C.  ns2np4.


D.  ns2np6.

10. Cho hỗn hợp khí X gồm oxi và clo phản ứng vừa đủ với hỗn hợp gồm 7,2 gam magie và 16,2 gam nhôm thu được 64,6 gam hỗn hợp các muối clorua và oxit của hai kim loại. Phần trăm thể tích của các chất trong hỗn hợp X lần lượt là:


A. 40% và 60%.

B. 50% và 50%.

C. 60% và 40%.

D. 20% và 80%.

11. Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,464 lít hỗn hợp khí X (đktc). Cho hỗn hợp khí X này qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thu 23,9 gam kết tủa màu đen. Thể tích các khí trong hỗn hợp khí X là:


A. 0,224 lít và 2,24 lít.




B. 0,124 lít và 1,24 lít.



C. 0,224 lít và 3,24 lít.




D. 0,324 lít và 2,24 lít.
12. Cho phương trình hóa học: Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl. Vai trò của chất tham gia phản ứng là:


A. Brom là chất oxi hóa, clo là chất khử. 

B. Brom là chất bị oxi hóa, clo là chất bị khử.


C. Clo là chất bị oxi hóa, brom là chất bị khử.

D. Clo là chất oxi hóa, brom là chất bị khử.

13. Cho 427,5 gam dung dịch Ba(OH)2 20% vào 200 gam dung dịch H2SO4, lọc bỏ kết tủa. Để trung hòa nước lọc, người ta phải dùng 125 ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28). Nồng độ % của H2SO4 trong dung dịch đầu là:


A. 51%.


B. 49%.


C. 40%.


D. 53%.
14. Trong các cách sau đây, cách nào được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?


A. Điện phân dung dịch CuSO4.



B. Phân huỷ KClO3 có xúc tác MnO2.


C. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.


D. Điện phân nước.
15. Cho 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại R vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc). Phần không tan cho vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thì giải phóng ra 2,24 lít khí (đktc). Kim loại R là:


A. Mg.


B. Pb.



C. Cu.



D. Ag.

16. Nguyên tử lưu huỳnh ở trạng thái kích thích có số liên kết cộng hóa trị tối đa là:


A. 2.


B. 4.



C. 6.



D. 8.

17. Cho 5,1 gam hỗn hợp kim loại gồm Al và Cu vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 0,12 gam khí hiđro. Phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu là:


A. % mAl = 22% và % mCu = 78%.


B. % mAl = 21,18% và % mCu = 78%. 


C. % mAl = 21,18% và % mCu = 78,82%. 

D. % mAl = 50% và % mCu = 50%. 

18. Oxi và ozon là các dạng hình thù của nhau vì:


A. chúng được tạo ra từ cùng một nguyên tố hóa học oxi.


B. đều là đơn chất nhưng số lượng nguyên tử trong phân tử khác nhau.


C. đều có tính oxi hóa.




D. có cùng số proton và nơtron.

19. Để loại bỏ SO2 ra khỏi CO2, có thể dùng cách nào sau đây?


A. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch nước vôi trong.
B. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch Br2 dư.


C. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch Na2CO3 đủ.

D. Cho hỗn hợp qua dung dịch NaOH.
20. Hòa tan 10 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị II và III bằng dung dịch HCl, ta thu được dung dịch A và 0,672 lít khí bay ra (đktc). Khi cô cạn dung dịch A, khối lượng muối khan thu được là:


A. 10,33 gam.

B. 9,33 gam.


C. 11,33 gam.


D. 12,33 gam.
B. PHẦN TỰ LUẬN ( 5 điểm)

1. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau bị mất nhãn đựng riêng biệt: NaCl, KI, NaBr, Na2S và CaF2. (Chỉ được dùng một thuốc thử). (2 điểm)

2. Hoàn thành sơ đồ phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có): Quặng pirit sắt → Lưu huỳnh đioxit → Lưu huỳnh trioxit → Axit sunfuric → Hiđro sunfua. (1 điểm)

3. Hòa tan 23,4 gam hỗn hợp G gồm Al, Fe và Cu bằng một lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được 15,12 lit khí SO2 đo ở đktc. Mặt khác, cùng lượng hỗn hợp G trên tác dụng với H2SO4 loãng, dư. Sau phản ứng hoàn toàn thu được khí B. Dẫn từ từ toàn bộ lượng khí B vào ống chứa bột CuO dư nung nóng, thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm 7,2 gam so với ban đầu. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và xác định khối lượng mỗi kim loại trong G. (2 điểm)
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
( 5 điểm)






Mã đề 003
1. Nhóm các kim loại nào sau đây đều bị thụ động hóa trong H2SO4 đậm đặc, nguội?


A. Cu, Fe, Al.

B. Al, Fe, Cr.


C. Al, Cu, Pt.


D. Fe, Ag, Au.

2. Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M hóa trị II trong dung dịch H2SO4 loãng thì thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Cũng cho lượng hỗn hợp trên hòa tan hoàn toàn vào H2SO4 đặc, nóng, dư thì thu được 5,6 lít khí SO2 (đktc). M là kim loại nào sau đây:


A. Ca.


B. Mg.



C. Cu.



D. Zn.

3. Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí (X) gồm ozon và oxi đối với hiđro bằng 18. Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu là:


A. 60% O3 và 40% O2.




B. 30% O3 và 70% O2.


C. 25% O3 và 75% O2.




D. 50% O3 và 50% O2.
4. Các nguyên tố nhóm VIIA có cấu hình electrron lớp ngoài cùng là:


A. ns2np3.


B.  ns2np5.


C.  ns2np4.


D.  ns2np6.

5. Đốt 8,96 lít khí H2S (đktc) rồi hòa tan sản phẩm khí sinh ra vào dung dịch NaOH 25% (d = 1,28) thu được 46,88 gam muối. Thể tích dung dịch NaOH là


A. 100 ml.


B. 80 ml.


C. 120 ml.


D. 90 ml.

6. Muốn pha loãng dung dịch axit H2SO4 đặc, cần làm như sau:


A. rót từ từ nước vào dung dịch axit đặc.


B. rót nước thật nhanh vào dung dịch axit đặc.


C. rót từ từ dung dịch axit đặc vào nước.


D. rót nhanh dung dịch axit vào nước.

7. Hòa tan 19,2 gam kim loại M trong H2SO4 đặc dư thu được khí SO2. Cho khí này hấp thụ hoàn toàn trong 1 lít dung dịch NaOH 0,6M, sau phản ứng đem cô cạn dung dịch thu được 37,8 gam chất rắn. M là kim loại nào sau đây:


A. Cu.


B. Mg.



C. Fe.



D. Ca.

8. Có 6 bình mất nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau: natri sunfat, axit sunfuric, axit clohiđric, natri clorua, bari nitrat, bari hiđroxit. Nếu chỉ dùng thêm một hóa chất làm thuốc thử thì có thể chọn chất nào sau đây để nhận biết các chất trên:


A. quỳ tím.





B. phenolphtalein.




C. dung dịch AgNO3.




D. dung dịch Na2CO3.
9. Có một loại quặng pirit chưa 96% FeS2. Nếu mỗi ngày nhà máy sản xuất 100 tấn H2SO4 98% thì lượng quặng pirit trên cần dùng là bao nhiêu? Biết hiệu suất điều chế H2SO4 là 90%.


A. 69,44 tấn.

B. 68,44 tấn.


C. 67,44 tấn.


D. 70,44 tấn.

10. Nguyên tử lưu huỳnh ở trạng thái kích thích có số liên kết cộng hóa trị tối đa là:


A. 2.


B. 4.



C. 6.



D. 8.

12. Cho 5,1 gam hỗn hợp kim loại gồm Al và Cu vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 0,12 gam khí hiđro. Phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu là:


A. % mAl = 22% và % mCu = 78%.


B. % mAl = 21,18% và % mCu = 78%. 


C. % mAl = 21,18% và % mCu = 78,82%. 

D. % mAl = 50% và % mCu = 50%. 

12. Oxi và ozon là các dạng hình thù của nhau vì:


A. chúng được tạo ra từ cùng một nguyên tố hóa học oxi.


B. đều là đơn chất nhưng số lượng nguyên tử trong phân tử khác nhau.


C. đều có tính oxi hóa.





D. có cùng số proton và nơtron.

13. Để loại bỏ SO2 ra khỏi CO2, có thể dùng cách nào sau đây?


A. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch nước vôi trong.
B. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch Br2 dư.


C. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch Na2CO3 đủ.

D. Cho hỗn hợp qua dung dịch NaOH.
14. Hòa tan 10 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị II và III bằng dung dịch HCl, ta thu được dung dịch A và 0,672 lít khí bay ra (đktc). Khi cô cạn dung dịch A, khối lượng muối khan thu được là:


A. 10,33 gam.

B. 9,33 gam.


C. 11,33 gam.


D. 12,33 gam.
15. Cho hỗn hợp khí X gồm oxi và clo phản ứng vừa đủ với hỗn hợp gồm 7,2 gam magie và 16,2 gam nhôm thu được 64,6 gam hỗn hợp các muối clorua và oxit của hai kim loại. Phần trăm thể tích của các chất trong hỗn hợp X lần lượt là:


   A. 40% và 60%.

B. 50% và 50%.

C. 60% và 40%.

D. 20% và 80%.

16. Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,464 lít hỗn hợp khí X (đktc). Cho hỗn hợp khí X này qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thu 23,9 gam kết tủa màu đen. Thể tích các khí trong hỗn hợp khí X là:


A. 0,224 lít và 2,24 lít.




B. 0,124 lít và 1,24 lít.



C. 0,224 lít và 3,24 lít.




D. 0,324 lít và 2,24 lít.
17. Cho phương trình hóa học: Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl. Vai trò của chất tham gia phản ứng là:


A. Brom là chất oxi hóa, clo là chất khử. 

B. Brom là chất bị oxi hóa, clo là chất bị khử.


C. Clo là chất bị oxi hóa, brom là chất bị khử.

D. Clo là chất oxi hóa, brom là chất bị khử.

18. Cho 427,5 gam dung dịch Ba(OH)2 20% vào 200 gam dung dịch H2SO4, lọc bỏ kết tủa. Để trung hòa nước lọc, người ta phải dùng 125 ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28). Nồng độ % của H2SO4 trong dung dịch đầu là:


A. 51%.


B. 49%.


C. 40%.


D. 53%.
19. Trong các cách sau đây, cách nào được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?


A. Điện phân dung dịch CuSO4.



B. Phân huỷ KClO3 có xúc tác MnO2.


C. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.


D. Điện phân nước.
20. Cho 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại R vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc). Phần không tan cho vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thì giải phóng ra 2,24 lít khí (đktc). Kim loại R là:


A. Mg.


B. Pb.



C. Cu.



D. Ag.
B. PHẦN TỰ LUẬN ( 5 điểm)

1. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau bị mất nhãn đựng riêng biệt: NaCl, KI, NaBr, Na2S và CaF2. (Chỉ được dùng một thuốc thử). (2 điểm)

2. Hoàn thành sơ đồ phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có): Quặng pirit sắt → Lưu huỳnh đioxit → Lưu huỳnh trioxit → Axit sunfuric → Hiđro sunfua. (1 điểm)

3. Hòa tan 23,4 gam hỗn hợp G gồm Al, Fe và Cu bằng một lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được 15,12 lit khí SO2 đo ở đktc. Mặt khác, cùng lượng hỗn hợp G trên tác dụng với H2SO4 loãng, dư. Sau phản ứng hoàn toàn thu được khí B. Dẫn từ từ toàn bộ lượng khí B vào ống chứa bột CuO dư nung nóng, thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm 7,2 gam so với ban đầu. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và xác định khối lượng mỗi kim loại trong G. (2 điểm)
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(Hãy khoanh tròn vào một phương án thích hợp cho mỗi câu)

(HỌC SINH ĐƯỢC SỬ DỤNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN)
 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)






Mã đề 004
1. Cho 5,1 gam hỗn hợp kim loại gồm Al và Cu vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 0,12 gam khí hiđro. Phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu là:


A. % mAl = 22% và % mCu = 78%.


B. % mAl = 21,18% và % mCu = 78%. 


C. % mAl = 21,18% và % mCu = 78,82%. 

D. % mAl = 50% và % mCu = 50%. 

2. Oxi và ozon là các dạng hình thù của nhau vì:


A. chúng được tạo ra từ cùng một nguyên tố hóa học oxi.


B. đều là đơn chất nhưng số lượng nguyên tử trong phân tử khác nhau.


C. đều có tính oxi hóa.





D. có cùng số proton và nơtron.

3. Để loại bỏ SO2 ra khỏi CO2, có thể dùng cách nào sau đây?


A. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch nước vôi trong.
B. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch Br2 dư.


C. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch Na2CO3 đủ.

D. Cho hỗn hợp qua dung dịch NaOH.
4. Hòa tan 10 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị II và III bằng dung dịch HCl, ta thu được dung dịch A và 0,672 lít khí bay ra (đktc). Khi cô cạn dung dịch A, khối lượng muối khan thu được là:


A. 10,33 gam.

B. 9,33 gam.


C. 11,33 gam.


D. 12,33 gam.

5. Cho hỗn hợp khí X gồm oxi và clo phản ứng vừa đủ với hỗn hợp gồm 7,2 gam magie và 16,2 gam nhôm thu được 64,6 gam hỗn hợp các muối clorua và oxit của hai kim loại. Phần trăm thể tích của các chất trong hỗn hợp X lần lượt là:


   A. 40% và 60%.

B. 50% và 50%.

C. 60% và 40%.

D. 20% và 80%.

6. Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,464 lít hỗn hợp khí X (đktc). Cho hỗn hợp khí X này qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thu 23,9 gam kết tủa màu đen. Thể tích các khí trong hỗn hợp khí X là:


A. 0,224 lít và 2,24 lít.




B. 0,124 lít và 1,24 lít.



C. 0,224 lít và 3,24 lít.




D. 0,324 lít và 2,24 lít.
7. Cho phương trình hóa học: Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl. Vai trò của chất tham gia phản ứng là:


A. Brom là chất oxi hóa, clo là chất khử. 

B. Brom là chất bị oxi hóa, clo là chất bị khử.


C. Clo là chất bị oxi hóa, brom là chất bị khử.

D. Clo là chất oxi hóa, brom là chất bị khử.

8. Cho 427,5 gam dung dịch Ba(OH)2 20% vào 200 gam dung dịch H2SO4, lọc bỏ kết tủa. Để trung hòa nước lọc, người ta phải dùng 125 ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28). Nồng độ % của H2SO4 trong dung dịch đầu là:


A. 51%.


B. 49%.


C. 40%.


D. 53%.
9. Trong các cách sau đây, cách nào được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?


A. Điện phân dung dịch CuSO4.



B. Phân huỷ KClO3 có xúc tác MnO2.


C. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.


D. Điện phân nước.
10. Cho 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại R vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc). Phần không tan cho vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thì giải phóng ra 2,24 lít khí (đktc). Kim loại R là:


A. Mg.


B. Pb.



C. Cu.



D. Ag.
11. Nhóm các kim loại nào sau đây đều bị thụ động hóa trong H2SO4 đậm đặc, nguội?


A. Cu, Fe, Al.

B. Al, Fe, Cr.


C. Al, Cu, Pt.


D. Fe, Ag, Au.

12. Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M hóa trị II trong dung dịch H2SO4 loãng thì thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Cũng cho lượng hỗn hợp trên hòa tan hoàn toàn vào H2SO4 đặc, nóng, dư thì thu được 5,6 lít khí SO2 (đktc). M là kim loại nào sau đây:


A. Ca.


B. Mg.



C. Cu.



D. Zn.

13. Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí (X) gồm ozon và oxi đối với hiđro bằng 18. Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu là:


A. 60% O3 và 40% O2.




B. 30% O3 và 70% O2.


C. 25% O3 và 75% O2.




D. 50% O3 và 50% O2.
14. Các nguyên tố nhóm VIIA có cấu hình electrron lớp ngoài cùng là:


A. ns2np3.


B.  ns2np5.


C.  ns2np4.


D.  ns2np6.

15. Đốt 8,96 lít khí H2S (đktc) rồi hòa tan sản phẩm khí sinh ra vào dung dịch NaOH 25% (d = 1,28) thu được 46,88 gam muối. Thể tích dung dịch NaOH là


A. 100 ml.


B. 80 ml.


C. 120 ml.


D. 90 ml.

16. Muốn pha loãng dung dịch axit H2SO4 đặc, cần làm như sau:


A. rót từ từ nước vào dung dịch axit đặc.


B. rót nước thật nhanh vào dung dịch axit đặc.


C. rót từ từ dung dịch axit đặc vào nước.


D. rót nhanh dung dịch axit vào nước.

17. Hòa tan 19,2 gam kim loại M trong H2SO4 đặc dư thu được khí SO2. Cho khí này hấp thụ hoàn toàn trong 1 lít dung dịch NaOH 0,6M, sau phản ứng đem cô cạn dung dịch thu được 37,8 gam chất rắn. M là kim loại nào sau đây:


A. Cu.


B. Mg.



C. Fe.



D. Ca.

18. Có 6 bình mất nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau: natri sunfat, axit sunfuric, axit clohiđric, natri clorua, bari nitrat, bari hiđroxit. Nếu chỉ dùng thêm một hóa chất làm thuốc thử thì có thể chọn chất nào sau đây để nhận biết các chất trên:


A. quỳ tím.





B. phenolphtalein.




C. dung dịch AgNO3.




D. dung dịch Na2CO3.
19. Có một loại quặng pirit chưa 96% FeS2. Nếu mỗi ngày nhà máy sản xuất 100 tấn H2SO4 98% thì lượng quặng pirit trên cần dùng là bao nhiêu? Biết hiệu suất điều chế H2SO4 là 90%.


A. 69,44 tấn.

B. 68,44 tấn.


C. 67,44 tấn.


D. 70,44 tấn.

20. Nguyên tử lưu huỳnh ở trạng thái kích thích có số liên kết cộng hóa trị tối đa là:


A. 2.


B. 4.



C. 6.



D. 8.

B. PHẦN TỰ LUẬN ( 5 điểm)

1. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau bị mất nhãn đựng riêng biệt: NaCl, KI, NaBr, Na2S và CaF2. (Chỉ được dùng một thuốc thử). (2 điểm)

2. Hoàn thành sơ đồ phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có): Quặng pirit sắt → Lưu huỳnh đioxit → Lưu huỳnh trioxit → Axit sunfuric → Hiđro sunfua. (1 điểm)

3. Hòa tan 23,4 gam hỗn hợp G gồm Al, Fe và Cu bằng một lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được 15,12 lit khí SO2 đo ở đktc. Mặt khác, cùng lượng hỗn hợp G trên tác dụng với H2SO4 loãng, dư. Sau phản ứng hoàn toàn thu được khí B. Dẫn từ từ toàn bộ lượng khí B vào ống chứa bột CuO dư nung nóng, thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm 7,2 gam so với ban đầu. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và xác định khối lượng mỗi kim loại trong G. (2 điểm)
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